
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

Fischer Đức

Fischer Đức

B27M101130TA2FS
B27M121160TA2FS

90
110
125

22

B27M201260TA2FS 170
B27M241300TA2FS

FRT M10x130
FRT M12x160
FRT M16x190
FRT M20x260
FRT M24x300

B27M161190TA2FS

210

30 RM12 19.7 11
38 RM16 28.4 20.5
70 RM20 45.8 32
65 RM24 64.1 46.1

RM10 12.3 7.6

BẢNG QUY CÁCH ỐNG HÓA CHẤT

Mã hàng Quy cách
Đường kính lỗ 

khoan (mm)

Chiều sâu lỗ 
khoan tối thiểu 

(mm)

Chiều sâu neo 
hiệu quả (mm)

Dùng với thanh 
ren

Chiều sâu 
neo hiệu 
quả (mm)

Bề dày bảng 
tối đa (mm)

Dùng với 
ống hóa 

chất

Lực nhổ đề 
nghị (kN)

Lực cắt đề 
nghị (kN)

Mã hàng Quy cách

BẢNG QUY CÁCH THANH REN CẤY

B27M10RMIIFS RM II 10

TẮC KÊ NỞ 3 CÁNH

18 125 125 FRT M16

ỐNG HÓA CHẤT RM II - THANH REN CẤY FTR
Thương hiệu

B27M12RMIIFS RM II 12

Thương hiệu

B27M16RMIIFS RM II 16
B27M20RMIIFS RM II 20 25 170

B22M080080PA2FS
B22M100095PA2FS

Quy cách

M8x80

B27M24RMIIFS RM II 24 28 210

B22M100115PA2FS
B22M100130PA2FS
B22M120100PA2FS
B22M120120PA2FS
B22M120150PA2FS
B22M160105PA2FS

12
14 110 110 FRT M12

170 FRT M20

90 90 FRT M10

210 FRT M24

B22M160140PA2FS

Đường kính 
lỗ khoan 

(mm)

Chiều dài 
bulong 
(mm)

Chiêu sâu 
tối thiểu 

cho lắp đặt 
nén (mm)

Chiều dày 
bản (mm)

Lực nhổ đề 
nghị (kN)

3.8
80

B22M160180PA2FS
B22M200160PA2FS

Mã hàng

M10x95
M10x115
M10x130
M12x100
M12x120
M12x150
M16x105
M16x140
M16x180
M20x160

16 130 80 40 8.5

Lực cắt đề 
nghị (kN)

8
10 95 50 35 3.8

40

10 115 50 55 3.8

35 2.8

3.8
10 130 50 70 3.8 3.8
12 100 60 30 5.8 5.8
12 120 60 50 5.8 5.8
12 150 60 80 5.8 5.8
16 95 70 15 8.5 8.5

8.5
16 170 80 80 8.5 8.5
20 150 100 40 13.5 13.5

2.8

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


